	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ ...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


... , Ngày         tháng          năm 2012


BÁO CÁO

 VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN

Quy định trong phiếu điều tra: quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gọi chung là "cấp huyện".
I- CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN CẤP HUYỆN
1- Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Sở KH&CN có đơn vị tham mưu cho giám đốc Sở thực hiện chức năng quản  nhà nước về KH&CN cấp huyện không ?

a- Có:       


+ Tên đơn vị cụ thể: ………………………………………………….............


 
+ Nguồn nhân lực của đơn vị này:
	Năm
	Trình độ trên đại học

(người)
	Đại học và cao đẳng (người)
	Trung cấp, và trình độ khác (người)
	Tổng cộng

(người)

	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	
	
	

	2012
	
	
	
	
	


     b- Không:
+ Nếu không có thì nhiệm vụ quản lý KH&CN cơ sở được giao cho đơn vị phòng nào của Sở: …………………………………………………………………….…..
2- Thực trạng tổ chức và cán bộ quản lý nhà nước về KH&CN ở cấp huyện
	Tên huyện
	Phòng chức năng được giao nhiệm vụ QLNN về KH&CN
	Lãnh đạo chuyên trách về KH&CN

(có = ‘x’, không = ‘-‘)
	Số cán bộ chuyên trách KH&CN
	Sô cán bộ kiêm nhiệm KH&CN
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Số biên chế của huyện
	Số biên chế thuộc Sở
	Số biên chế thuộc cơ quan khác

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


3- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện
	Nhiệm vụ được giao (theo Thông tư 05)

	Trực tiếp thực hiện
	Phối hợp thực hiện (với ai)

	1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương.
	
	

	2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị  về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn. 
	
	

	3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
	
	

	4. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
	
	

	5. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.
	
	

	6. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
	
	

	7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
	
	

	8. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

	
	

	9. Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

	
	

	10. Các nhiệm vụ khác: (ghi rõ nội dung công việc )

	
	


4- Tổ chức sự nghiệp KH&CN ở huyện
Biểu này thống kê về những tổ chức sự nghiệp KH&CN cấp huyện, như Trung tâm ứng dụng KH&CN cấp huyện, trung tâm tiến bộ kỹ thuật cấp huyện, trung tâm chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cấp huyện, trung tâm thực nghiệm và chuyển giao KH&CN...

	Tên tổ chức, trung tâm
	Thành lập năm
	Số nhân lực
	Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II - TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KH&CN CẤP HUYỆN
1- Phương thức cấp kinh phí:

a- Tỷ lệ hỗ trợ: (Kinh phíTỉnh cấp)/ (kinh phí huyện bỏ thêm) = ..…%/ …...%


b- Phân bổ kinh phí trực tiếp từ Sở KH&CN  xuống các huyện: 

c- Phân bổ kinh phí từ tỉnh/thành phố xuống các huyện thông qua ngân sách nhà nước của các huyện: 

d- Phương thức khác (nêu cụ thể phương thức phân bổ):
2- Biểu tổng hợp kinh phí cho hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2012
	TT
	Tên huyện
	Số lượng kinh phí được phân bổ từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN 

(đv: triệu đồng)

	1
	
	

	2
	
	

	3...
	
	

	
	
	Tổng cộng:


- Tỷ lệ % tổng kinh phí cho hoạt động KH&CN cấp huyện so với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2012 được phân bổ bằng: ...........%
III- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP HUYỆN

1- Cơ chế phân quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp huyện: địa phương thực hiện theo cơ chế nào sau đây
- Phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt: 

- Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt:
- Khác:            , cụ thể: ………………………………………………………….

2- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án, mô hình… KH&CN ở huyện
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí từ:

	
	
	
	
	Sở
	Huyện
	Khác

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Bảng số liệu này có thể bố trí thành 01 phụ lục riêng)
3- Một số kết quả các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện nổi bật (Nếu có)
 

	TT
	Tên kết quả
	Xuất xứ của kết quả

(cơ quan tạo ra, tên đề tài/dự án, cấp quản lý);  kinh phí đầu tư cho đề tài, dự án
	Quy mô, khối lượng sản phẩm tạo ra, chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật chủ yếu
Hiệu quả kinh tế- xã hội mang lại 

(tính bằng tiền, bằng số việc làm tạo ra, hiệu quả về môi trường, hoặc các kết quả khác có thể đo, đếm được...)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


(Bảng số liệu này có thể bố trí thành 01 phụ lục riêng)

IV- BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN

Để triển khai, tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành những văn bản gì kể từ khi có Thông tư 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV:
	
TT
	Số văn bản, tên văn bản
	Loại văn bản
	Ngày tháng ban hành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3...
	
	
	


(Bảng số liệu này có thể bố trí thành 01 phụ lục riêng nếu danh mục văn bản dài)
V - ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN CẤP HUYỆN HIỆN NAY
1- Đóng góp của hoạt động KH&CN cấp huyện đối với sự phát trển kinh tế - xã hội của huyện (nêu những đóng góp nổi bật của hoạt động KH&CN cấp huyện trong 3 năm gần đây nhất):
2- Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động KH&CN cấp huyện hiện nay
a- Thuận lợi:

b- Khó khăn:

VI- ĐỀ XUẤT , KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN, ĐỔI MỚI CƠ CẤU TỔ CHỨC, MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN CẤP HUYỆN HIỆN NAY
1- Ý kiến của Quý Sở về cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện hiện nay:

+ Đồng ý giữ nguyên cơ cấu, tổ chức bộ máy như hiện nay: 



+ Đồng ý bỏ tổ chức KH&CN cấp huyện hiện nay:
     + Đề xuất mô hình quản lý KH&CN cấp huyện mới 

cho phù hợp với tình hình thực tiễn: 

Đề xuất cụ thể mô hình quản lý KH&CN cấp huyện mới cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương của Sở: ........................................................................
............................................................................................................................
2- Ý kiến của Quí Sở về việc thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN ở cấp huyện

+ Đồng ý:


     + Không đồng ý:

    Nếu đồng ý thì mô hình tổ chức như thế nào là phù hợp:

+ Là một cơ quan sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện:
+ Là một đơn vị trực thuộc Sở KH&CN (hoặc trực thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh):
3- Đề xuất một mô hình tổ chức khác
	Nơi nhận:

- Ban KH&CN Địa phương, Bộ KH&CN 


	GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)


� Lựa chọn từ  2- 3 kết quả của các đề tài, dự án cấp huyện mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ ràng trên địa bàn huyện, kết quả có thể đo, đếm định lượng được.
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